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BÀI 26: ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP  
 Đề số 1  

 

Câu 1: D~y gồm c|c kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ tr|i sang phải l{ 

A. Fe, Al, Mg. B. Al, Mg, Fe. C. Mg, Fe, Al.                  D. Fe, Mg, Al. 

Câu 2: Nước cứng l{ nước chứa nhiều c|c ion 

A. Ca
2+

, Mg
2+

. B. 3HCO , Cl-.                    C. 2
4SO  , Cl-.               D. 2 2Ba ; Be .    

Câu 3: Khi lên men 360 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được 

là (Cho H = 1, C = 12, O = 16) 

A. 184 gam.                        B. 276 gam.                       C. 92 gam.                   D. 138 gam. 

Câu 4: D~y gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là 

A.  FeO, Fe2O3. B. Fe2O3, Fe2(SO4)3. C. Fe(OH)2, FeO. D.Fe(NO3)2, FeCl3. 

Câu 5: Để bảo quản natri, người ta phải ng}m natri trong 

A. nước.                          B. dầu hỏa.                        C. phenol lỏng.                  D. ancol etylic. 

Câu 6: Một chất khi thuỷ ph}n trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất 

đó l{ 

A. tinh bột.                       B. protein                           C. saccarozơ.                     D. xenlulozơ. 

Câu 7: Số đồng ph}n đipeptit tạo th{nh từ glyxin và alanin là 

A. 1.  B. 4. C. 3. D. 2. 

Câu 8: Saccarozơ v{ glucozơ đều có phản ứng 

A. với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết tủa đỏ gạch. 

B. với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo th{nh dung dịch  m{u xanh lam. 

C. thuỷ ph}n trong môi trường axit. 

D. với dung dịch NaCl. 

Câu 9: Polivinyl clorua (PVC) điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng 

A. trùng hợp.              B. oxi hoá - khử.               C. trao đổi.                D. trùng ngưng.

   

Câu 10: Cho phản ứng: 

a Fe + bHNO3   c Fe(NO3)3  +   dNO ↑  + eH2O 

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a+b) bằng 

A. 3.  B. 6. C. 4.                            D. 5. 

Câu 11: Khi điều chế kim loại, c|c ion kim loại đóng vai trò l{ chất 

A. cho proton.                 B. bị khử.                  C. khử. D. nhận proton. 

Câu 12: D~y gồm c|c kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch 

có môi trường kiềm l{ 

A. Na, Fe, K.                B. Na, Ba, K.              C. Na, Cr, K. D. Be, Na, Ca. 
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Câu 13: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch 

A. Na2CO3. B. NaCl. C. NaOH. D. HCl. 

Câu 14: Trung ho{ 6,0 gam axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở cần 100 ml dung dịch 

NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit l{ (Cho H = 1, C = 12, O = 16) 

A. C2H5COOH.                  B. HCOOH.             C. CH3COOH.                D.CH2 = CHCOOH. 

Câu 15: Tính bazơ của c|c hiđroxit được xếp theo thứ tự giảm dần từ tr|i sang phải l{ 

A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. B. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3. 

C. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH. D. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2. 

Câu 16: Nếu cho dung dịch NaOH v{o dung dịch FeCl3 thì xuất hiện 

A. kết tủa m{u trắng hơi xanh. 

B. kết tủa m{u trắng hơi xanh, sau đó chuyển dần sang m{u n}u đỏ. 

C. kết tủa m{u xanh lam. 

D. kết tủa m{u n}u đỏ. 

Câu 17: Tính chất ho| học đặc trưng của kim loại l{ 

A. tính oxi hoá và tính khử. B. tính oxi hoá. 

C. tính khử. D. tính bazơ. 

Câu 18: Để bảo vệ vỏ t{u biển l{m bằng thép, người ta thường gắn v{o vỏ t{u (phần ng}m 

dưới nước) những tấm kim loại 

A. Cu.  B. Pb. C. Ag. D. Zn. 

Câu 19: Oxit dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao tạo th{nh kim loại l{ 

A. Na2O. B. K2O. C. CaO. D. CuO. 

Câu 20: Cho c|c phản ứng: 

H2N - CH2  - COOH  +  HCl    →   H3N+- CH2 - COOH Cl-. 

H2N - CH2COOH   +   NaOH   →  H2N - CH2 – COONa   +  H2O. 

Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic 

A. có tính lưỡng tính. B. chỉ có tính axit. 

C. chỉ có tính bazơ. D. có tính oxi hoá và tính khử. 

Câu 21: Chất l{m giấy quỳ tím ẩm chuyển th{nh m{u xanh l{ 

A. NaCl. B. CH3NH2. C. C2H5OH. D. C6H5NH2. 

Câu 22: Cho d~y c|c kim loại: Na, Al, W, Fe. Kim loại trong d~y có nhiệt độ nóng chảy cao 

nhất l{ 

A. Fe. B. W. C. Al. D. Na. 

Câu 23: Số đồng ph}n amin bậc một ứng với công thức ph}n tử C3H9N là 

A. 2.                                B. 4.                          C. 3.                           D. 5. 

Câu 24: Chất rắn không m{u, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường l{ 

A. H2NCH2COOH. B. C2H5OH. C. CH3NH2. D. C6H5NH2. 

Câu 25: Chất  không có tính chất lưỡng tính l{ 

A. NaHCO3. B. Al2O3. C. Al(OH)3. D. AlCl3. 



ĐỀ THI THỬ TỔNG HỢP  
 

 

LÊ ĐĂNG KHƯƠNG  Trang  282 

Câu 26: Cho 4,5 gam C2H5NH2 t|c dụng vừa đủ với dung dịch HCl, lượng muối thu được l{ 

(Cho H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35,5) 

A. 8,10 gam.                    B. 0,85 gam.                  C. 8,15 gam.                 D. 7,65 gam. 

Câu 27: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm l{ 

A. quặng pirit.                 B. quặng manhetit.          C. quặng đôlômit.              D. quặng boxit. 

Câu 28: Cặp chất  không xảy ra phản ứng l{ 

A. K2O và H2O.                                    B. dung dịch NaOH v{ Al2O3. 

C. Na và dung dịch KCl.                   D. dung dịch NaNO3  v{ dung dịch MgCl2. 

Câu 29: Khi cho dung dịch Ca(OH)2 v{o dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có 

A. bọt khí bay ra.                            B. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. 

C. kết tủa trắng xuất hiện.           D. bọt khí v{ kết tủa trắng.  

Câu 30: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng l{ 

A. CH3COOH. B. CH2 = CHCOOH. C. H2NCH2COOH. D. C2H5OH. 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1:  

 Theo d~y hoạt động hóa học ta có thứ tự tính khử tăng: Fe, Al, Mg. 

        → Đáp án A. 

Câu 2:  

Nước cứng  là nước chứa nhiều cation Ca2+, Mg2+ . Nước chứa ít hoặc không chứa các 

ion trên được gọi l{ nước mềm. 

→ Đáp án A. 

Câu 3:  

 nglucozơ 
m 360

2 mol
M 180

     

 Phương trình:     C6H12O6     2C2H5OH  +     2CO2 

                                                2                           4      

 mrượu = n.M = 4.46 = 184 gam     

 → Đáp án A. 

Câu 4:  

 Fe có ba số oxi hóa : 0; +2; +3 

 Fe0 có thể lên Fe2+ hoặc Fe3+   Fe0 chỉ có tính khử 

Fe2+ có thể lên Fe3+ hoặc xuống Fe0   Fe2+ vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện 

tính khử 

 Fe3+ chỉ thể hiện tính oxi hóa  

  →  hai hợp chất có tính oxi hóa là Fe2O3 và Fe2(SO4)3  

 → Đáp án D. 

Câu 5:  

 Để bảo quản natri, người ta phải ngâm natri trong dầu hỏa vì 
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 Na + C6H5OH      C6H5ONa  +   H2 

 Na+  H2O       NaOH  + 
1

2
 H2    

 Na +   C2H5OH     C2H5ONa   +    H2    

      →  Đáp án B. 

Câu 6:  

 Tinh bột hoặc xenlulozơ +  H2O    



0H ,t  glucozơ 

 Saccarozơ  +     H2O    



0H ,t   glucozơ   +    fructozơ 

 Protein +     H2O    



0H ,t   α – aminoaxit 

         → Đáp án B. 

Câu 7:  

 Có c|c đồng ph}n đipeptit: Gly-Gly; Ala-Ala; Gly-Ala; Ala-Gly 

 →có 4 đồng ph}n 

                 →  Đáp án B. 

Câu 8:  

 Những cacbohidrat t|c dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, tạo th{nh dung dịch  

màu xanh lam l{: glucozơ, fructozơ, saccorozơ. 

 Những cacbohidrat t|c dụng với Cu(OH)2, đun nóng trong môi trường kiềm, tạo kết 

tủa đỏ gạch l{: glucozơ, fructozơ. 

 Những cacbohidat thuỷ ph}n trong môi trường axit l{: sacorozơ, tinh bột, xenlulozơ      

→   Đáp án B. 

Câu 9:  

 n CH2=CHCl  
ot ,P, xt  (-CH2- CHCl-)n 

  → Đ}y l{ phản ứng trùng hợp. 

   → Đáp án A.  

Câu 10:  

                      Qu| trình nhường nhận e:  


 

 

 

3

5 2

1x Fe Fe 3e

1x N 3e N
  

                      Bảo to{n N: 
3 3 3HNO Fe(NO ) NOn 3n n 4    → hệ số của HNO3 là 4 

                      Bảo to{n H: Số H trong HNO3 l{ 4 → hệ số của H2O là 2 

                                   Fe  +     4HNO3      Fe(NO3)3    +    NO ↑  +    2H2O 

                                      →   a+ b = 5  

  → Đáp án D 

Câu 11:  

 Kim loại: có số oxi hóa tăng → Kim loại l{ chất khử ( tính khử) hay chất bị oxi hóa 

Ion kim loại : có số oxi hóa giảm → ion kim loại l{ chất oxi hóa ( tính oxi hóa) hay 

chất bị khử 
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 → Đáp án B. 

Câu 12:  

         Các kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường: K, Na, Ba. 

                →  Đáp án B. 

Câu 13: 

 Anilin có tính bazơ nên t|c dụng với axit HCl 

     C6H5NH2    +    HCl         C6H5NH3Cl 

 →  Đáp án D. 

Câu 14:  

        Gọi công thức axit cacboxylic no đơn chức, mạch hở: RCOOH 

             RCOOH  +   NaOH      RCOONa +  H2O 

               0,1                  0,1 

            Maxit 

m 6,0
60 R 45 60 R 15

n 0,1
       

 
            →    R là   - CH3 → CTCT của axit : CH3COOH  

              → Đáp án C. 

Câu 15:  

       Tính bazơ của c|c hiđroxit được xếp theo thứ tự giảm dần từ tr|i sang phải l{ 

            NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. 

            → Đáp án A. 

Câu 16:  

Cho dung dịch NaOH v{o dung dịch FeCl3 thì xuất hiện kết tủa n}u đỏ, do xảy ra phản 

ứng 

FeCl3   +   3NaOH   →   Fe(OH)3 ↓ +   3NaCl 

                                              N}u đỏ 

 → Đáp án D 

Câu 17:  

 Tính chất ho| học đặc trưng của kim loại l{ tính khử. 

    → Đáp án C. 

Câu 18:  

Phương ph|p bảo vệ điện hóa l{ dung một kim loại l{m “ vật hi sinh” để bảo vệ vật 

liệu kim loại.  Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép người ta thường gắn vào vỏ tàu 

(phần ngâm dưới nước)  những tấm kim loại Zn  

→  Đáp án D. 

Câu 19:  

 Oxit kim loại trung bình v{ yếu dễ bị H2 khử ở nhiệt độ cao th{nh kim loại 

         CuO  +    H2        Cu  +   H2O. 

        →  Đáp án D. 
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Câu 20: Aminoaxit vừa t|c dụng với axit vừa t|c dụng với bazơ → aminoaxit l{ chất lưỡng 

tính   →  Đáp án A. 

Câu 21:  

CH3NH2 l{ bazơ nên l{m quỳ tím chuyển xanh  

→  Đáp án B. 

Câu 22:  

Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất l{ W (3410OC) 

→ Đáp án B 

Câu 23:  

                      Công thức ph}n tử C3H9N có c|c đồng ph}n 

                       CH3-CH2-CH2-NH2 , CH3-CH(NH2)CH3 

                        →  Đáp án A. 

Câu 24:  

      Chất rắn không m{u, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường l{ aminoaxit 

     →  Đáp án A. 

Câu 25:  

Chất có tính lưỡng tính l{ chất vừa t|c dụng với dung dịch axit, vừa t|c dụng với bazơ 

 A. NaHCO3  +    HCl       NaCl   +  H2O  +   CO2 

   NaHCO3   +     NaOH     Na2CO3    +    H2O 

 B. Al2O3    +     6HCl       AlCl3    +    3H2O 

     Al2O3    +    2NaOH     2NaAlO2     +  H2O   

 C. Al(OH)3  +    3HCl       AlCl3   +    3H2O 

     Al(OH)3    +      NaOH       NaAlO2   +   2 H2O 

 D. AlCl3  +  3NaOH   Al(OH)3 ↓  +  3NaCl 

      AlCl3  +  HCl   

     Chất không có tính chất lưỡng tính là AlCl3  

  →  Đáp án D. 

Câu 26:  

 
 

2 5 2C H NH

4,5
n 0,1mol

45
  

 C2H5NH2  +   HCl      C2H5NH3Cl 

 0,1                                    0,1 

                 Muối thu được l{ C2H5NH3Cl 

             mmuối = 0,1.81,5 = 8,15 gam. 

             →  Đáp án C. 

Câu 27:  

 Quặng manhetit: Fe3O4, quặng pirit chứa FeS2   

 Quặng boxit: Al2O3 

 Quặng đôlômit: CaCO3.MgCO3  
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 →  Đáp án D. 

 

Câu 28:  

Phản ứng trao đổi xảy ra khi có chất kết tủa ( ), chất bay hơi ( ) hoặc chất điện ly 

yếu      

A. K2O + H2O       2KOH 

 B. 2NaOH + Al2O3    2NaAlO2 + H2O 

 C. Na   +    H2O         NaOH  +    
1

2
 H2 ↑ 

 D. NaNO3  +  MgCl2   

      → Đáp án D. 

Câu 29:  

 Ta có phản ứng:       Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2   2CaCO3 + 2H2O 

 Thấy kết tủa trắng xuất hiện   

 → Đáp án C. 

Câu 30:  

 Chất tham gia phản ứng trùng ngưng l{ chất có hai nhóm chức phản ứng được với 

nhau để tạo th{nh ph}n tử nhỏ (ví dụ ph}n tử H2O).  

      → Đáp án C. 

ĐỀ SỐ 2 

 

Câu 1: Ho{ tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 3,36 lít H2 (ở đktc). Gi| trị của 

m là 

A. 4,05.                           B. 2,70.                           C. 1,35.                             D. 5,40. 

Câu 2: Cho d~y c|c kim loại: K, Mg, Na, Al. Kim loại trong d~y có tính khử mạnh nhất l{ 

A. K.                                 B. Mg.                              C. Al. D. Na. 

Câu 3: Al2O3 phản ứng được với cả hai dung dịch: 

A. NaOH, HCl.                                                     B. Na2SO4, KOH.             

C. KCl, NaNO3.                                                   D. NaCl, H2SO4. 

Câu  4:  Cho  sơ  đồ  chuyển  hoá: Fe X  FeCl3 
Y   Fe(OH)3 (mỗi  mũi  tên  ứng  với 

một  phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt l{ 

A. Cl2, NaOH.                B. NaCl, Cu(OH)2. C. HCl, Al(OH)3.               D. HCl, NaOH. 

Câu 5: Đun nóng ancol etylic với H2SO4 đặc ở 1700C , thu được sản phẩm chính (chất hữu 

cơ) l{ 

 A. C2H6.                           B. (CH3)2O. C. C2H4. D. (C2H5)2O.  

Câu 6: Đồng ph}n của glucozơ l{ 

A. saccarozơ.                 B. xenlulozơ. C. fructozơ. D. mantozơ. 
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Câu 7: Chất phản ứng được với c|c dung dịch: NaOH, HCl l{ 

A. C2H5OH.                     B. CH3COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. C2H6. 

Câu 8: Cho d~y c|c chất: CH3OH, CH3COOH, CH3COOCH3, CH3CHO, C6H5OH. Số chất trong 

d~y t|c dụng được với Na sinh ra H2 là 

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 

Câu 9: Sản phẩm tạo th{nh có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 t|c dụng với dung dịch 

A. NaOH. B. Na2SO4. C. NaCl. D. CuSO4. 

Câu 10: Trong công nghiệp, kim loại được điều chế bằng phương ph|p điện ph}n hợp chất 

nóng chảy của kim loại đó l{ 

A. Fe. B. Ag. C. Na. D. Cu. 

Câu 11: Sản phẩm tạo th{nh có chất kết tủa khi dung dịch Na2CO3 t|c dụng với dung dịch 

A. CaCl2. B. KCl. C. KOH. D. NaNO3. 

Câu 12: Axit acrylic có công thức l{ 

A. C3H7COOH.               B. CH3COOH. C. C2H3COOH. D. C2H5COOH. 

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metylamin (CH3NH2), sinh ra V lít khí N2 (ở đktc). Gi| 

trị của V l{ 

A. 1,12. B. 4,48. C. 3,36. D. 2,24. 

Câu 14: Metyl acrylat có công thức cấu tạo thu gọn l{ 

A. CH3COOC2H5  B. CH3COOCH3.  

C. C2H5COOCH3.  D. CH2=CHCOOCH3. 

Câu 15: Cho d~y c|c kim loại: Fe, Na, K, Ca. Số kim loại trong d~y t|c dụng được với nước ở   

nhiệt độ thường l{ 

A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. 

Câu 16: Kết tủa tạo th{nh khi nhỏ nước brom v{o 

A. anilin. B. ancol etylic. C. axit axetic. D. benzen. 

Câu 17: Cho d~y c|c kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số kim loại trong d~y phản ứng được với 

dung dịch HCl l{ 

A. 2. B. 4. C. 5. D. 3. 

Câu 18: Trong bảng tuần ho{n, Mg l{ kim loại thuộc nhóm 

A. IIA. B. IA. C. IVA. D. IIIA. 

Câu 19: Poli(vinyl clorua) được điều chế từ phản ứng trùng hợp 

A. CH3-CH=CHCl.             B. CH2=CH-CH2Cl. C. CH3-CH2Cl.           D. CH2=CHCl. 

Câu 20: Số nhóm hiđroxyl (-OH) trong một ph}n tử glixerol l{ 

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. 

Câu 21: Công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở l{ 

A. CnH2n+1OH. B. CnH2n+1COOH.       C. CnH2n+1CHO.              D.CnH2n-1COOH. 

Câu 22: Số đồng ph}n cấu tạo ứng với công thức ph}n tử C2H6O là 

A. 5. B. 4. C. 2. D. 3. 

Câu 23: Dung dịch l{m quỳ tím chuyển sang m{u xanh l{ 
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A. NaNO3. B. NaCl. C. Na2SO4. D. NaOH. 

 

Câu 24: Cho 3,2 gam ancol metylic phản ứng ho{n to{n với Na (dư), thu được V lít khí H2 

(ở đktc). Gi| trị của V l{ 

A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 1,12. 

Câu 25: Chất tham gia phản ứng tr|ng gương l{ 

A. tinh bột.                   B. axit axetic.         C. xenlulozơ.            D. mantozơ. 

Câu 26: Để phản ứng ho{n to{n với 100 mL dung dịch CuSO4 1M, cần vừa đủ m gam Fe. Gi| 

trị của m l{ 

A. 11,2. B. 2,8. C. 5,6. D. 8,4. 

Câu 27: Ho{ tan 6,4 gam Cu bằng axit H2SO4 đặc, nóng (dư), sinh ra V lít khí SO2 (sản phẩm 

khử  duy nhất, ở đktc). Gi| trị của V là 

A. 2,24. B. 3,36. C. 6,72. D. 4,48. 

Câu 28: Hợp chất sắt (II) sunfat có công thức l{ 

A. Fe2(SO4)3. B. FeSO4. C. Fe(OH)3. D. Fe2O3. 

Câu 29: Cho d~y c|c chất: FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3. Số chất trong d~y phản ứng được với 

dung dịch NaOH l{ 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

 

Câu 30: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu2+ 
không bị khử bởi kim loại 

A. Zn. B. Ag. C. Mg. D. Fe. 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1:  

Ta có: 
2H

V 3,36
n 0,15mol

22,4 22,4
     

Phương trình hóa học 

2Al    +   6HCl     2AlCl3  +   3H2 ↑ 

0,1                    ←                            0,15 

→ nAl = 0,1 mol → mAl = n.M = 0,1.27 = 2,7 gam 

→ Đáp án B 

Câu 2:  

Dựa v{o d~y điện hóa của kim loại, tính khử của c|c kim loại giảm dần theo thứ tự: 

K, Na, Mg, Al  

→ kim loại có tính khử mạnh nhất l{ K 

→ Đáp án A 

Câu 3:  

A đúng vì: Al2O3 l{ oxit lưỡng tính nên phản ứng được với dung dịch axit v{ bazơ 

                    Al2O3   +   2NaOH    2NaAlO2  +  H2O 
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                    Al2O3   +   6HCl      2AlCl3  +  3H2O 

B sai vì: Al2O3 chỉ phản ứng với KOH, không phản ứng được với Na2SO4  

                 Al2O3   +   2KOH    2KAlO2  +  H2O 

C sai vì: KCl và NaNO3 không phản ứng được với Al2O3 

D sai vì: Al2O3 chỉ phản ứng với H2SO4, không phản ứng được với NaCl  

                  Al2O3   +   3H2SO4      Al2(SO4)3 +  3H2O  

→ Đáp án A 

Câu  4:   

A đúng vì 

2Fe   +   3Cl2    2FeCl3 

                  X 

FeCl3  +   3NaOH    Fe(OH)3 ↓   +  3NaCl 

                      Y 

→ Đáp án A 

Câu 5:  

C2H5OH  2 4H SO ,170 C
    C2H4   +   H2O 

→ Đáp án C 

Câu 6:  

Glucozơ: C6H12O6 

Xenlulozơ: (C6H10O5)n 

Fructozơ: C6H12O6 

Mantozơ: C12H22O11 

→ Glucozơ và fructozơ l{ đồng ph}n của nhau 

→ Đáp án C 

Câu 7:  

 NaOH l{ bazơ, HCl l{ axit nên chất phản ứng được với cả dung dịch NaOH v{ HCl phải 

có tính chất lưỡng tính → chất đó l{ aminoaxit: H2N-CH2-COOH 

H2N-CH2-COOH  +  HCl    ClH3N – CH2-COOH  

H2N-CH2-COOH  +  NaOH    H2N – CH2-COONa   +  H2O  

 → Đáp án C 

Câu 8:  

 Trong c|c chất trên, có 3 chất phản ứng được với Na sinh ra H2 là: CH3OH, CH3COOH, 

C6H5OH 

CH3OH   +   Na    CH3ONa  +  
1

2
 H2↑ 

CH3COOH   +   Na    CH3COONa  +  
1

2
 H2↑ 

C6H5OH   +   Na    C6H5ONa     +  
1

2
 H2↑ 
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             → Đáp án C 

Câu 9:  

Trong c|c chất trên, chỉ có NaOH phản ứng với Fe2(SO4)3 v{ tạo th{nh kết tủa m{u n}u đỏ 

Fe2(SO4)3   +   6NaOH    2Fe(OH)3 ↓n}u đỏ   +  3Na2SO4 

→ Đáp án A 

Câu 10:  

Kim loại có tính khử mạnh thì được điều chế bằng phương ph|p điện ph}n nóng 

chảy c|c hợp chất của chúng 

Trong c|c kim loại trên thì Fe, Ag, Cu có tính khử trung bình v{ yếu; Na có tính khử 

mạnh nên có thể điều chế Na bằng phương ph|p điện ph}n hợp chất nóng chảy của Na. 

→ Đáp án C 

Câu 11:  

Trong c|c chất trên chỉ có CaCl2 phản ứng được với dung dịch Na2CO3 v{ sinh ra kết tủa. 

 Na2CO3   +   CaCl2    CaCO3 ↓  +  2NaCl 

→ Đáp án A 

Câu 12:  

C3H7COOH: axit butiric 

CH3COOH: axit axetic 

C2H3COOH (CH2=CHCOOH): axit acrylic 

C2H5COOH: axit propionic 

→ Đáp án C 

Câu 13:  

Phương trình hóa học 

CH3NH2    +   
9

4
 O2  

t   CO2   +  
5

2
 H2O  +   

1

2
N2 

   0,2                     →                                                   0,1 

→ 
2 2N Nn 0,1 mol V n.22,4 0,1.22,4 2,24 (L)       

→ Đáp án D 

Câu 14:  

CH3COOC2H5: etyl axetat  CH3COOCH3: metyl axetat 

C2H5COOCH3: metyl propionat CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat 

→ Đáp án D 

Câu 15:  

C|c kim loại nhóm IA, IIA (trừ Be, Mg) phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường. 

Trong c|c kim loại trên: Na, K thuộc nhóm IA, Ca thuộc nhóm IIA, Fe thuộc nhóm VIIIB 

Na  +  H2O    NaOH   +  
1

2
 H2 ↑ 

K  +  H2O    KOH   +  
1

2
 H2 ↑ 
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Ca  +  2H2O    Ca(OH)2   + H2 ↑ 

→ Đáp án C 

Câu 16:  

 Khi nhỏ dung dịch brom v{o c|c chất trên chỉ có anilin (C6H5NH2) phản ứng v{ tạo 

th{nh kết tủa trắng 

 
                  → Đáp án A 

Câu 17:  

 Kim loại đứng trước H trong dãy điện hóa thì phản ứng được với dung dịch HCl  

 → Trong c|c kim loại trên thì có ba kim loại (Na, Fe, Zn) l{ đứng trước H trong dãy 

điện hóa nên phản ứng được với dung dịch HCl; Cu v{ Ag đứng sau H trong d~y điện hóa. 

 → Số kim loại phản ứng với HCl l{ 3 

Na   +   HCl     NaCl   +  2

1
H

2
   

Fe  +   2HCl     FeCl2   +  H2 ↑ 

Zn  +   2HCl     ZnCl2   +  H2 ↑ 

 → Đáp án D 

Câu 18:  

Cấu hình electron của Mg (Z = 12) l{: 1s22s22p63s2 

→ Mg có 2 electron hóa trị → Mg thuộc nhóm IIA 

→ Đáp án A 

Câu 19:  

Poli(vinyl clorua) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của monome tương ứng 

là vinyl clorua (CH2=CHCl) 

  
→ Đáp án D 

Câu 20:  

Công thức của ph}n tử glixerol: C3H5(OH)3 

→ Trong ph}n tử glixerol có 3 nhóm hiđroxyl (-OH) 

→ Đáp án A 

Câu 21:  

CnH2n+1OH là công thức chung của ancol no, đơn chức, mạch hở. 

CnH2n+1COOH là là công thức chung của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. 

CnH2n+1CHO là công thức chung của anđehit no, đơn chức, mạch hở 
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CnH2n-1COOH l{ l{ công thức chung của axit cacboylic không no, có 1 nối đôi, mạch hở. 

→ Đáp án B 

Câu 22:  

C2H6O có hai công thức cấu tạo: CH3CH2OH và CH3OCH3 

→ Số đồng ph}n của C2H6O2 là 2 

→ Đáp án C 

Câu 23:  

                Dung dịch có tính chất bazơ thì l{m quỳ tím chuyển sang m{u xanh  

A sai vì: NaNO3 l{ muối tạo bởi Na+ (cation của bazơ mạnh NaOH) v{ 3NO  (anion của 

axit mạnh HNO3) → Có môi trường trung tính 

B sai vì: NaCl l{ muối tạo bởi Na+ (cation của bazơ mạnh NaOH) v{ Cl  (anion của axit 

mạnh HCl) → Có môi trường trung tính 

C sai vì: Na2SO4 l{ muối tạo bởi Na+ (cation của bazơ mạnh NaOH) v{ 2
4SO   (anion của 

axit mạnh H2SO4) → Có môi trường trung tính 

 D đúng vì NaOH l{ một bazơ → l{m quỳ tím chuyển sang m{u xanh 

→ Đáp án D 

Câu 24:  

Ta có: 
3CH OH

3,2
n 0,1mol

32
    

CH3OH   +  Na    CH3ONa   +  
1

2
 H2 ↑ 

    0,1            →                                      0,05 

2 2H Hn 0,05 mol V n.22,4 0,05.22,4 1,12 (L)       →  V = 1,12 

→ Đáp án D 

Câu 25:  

Chất tham gia phản ứng tr|ng gương l{ mantozơ 

→ Đáp án D 

Câu 26:  

Ta có: 
4CuSO Mn C .V 1.0,1 0,1mol     

Phương trình hóa học: 

Fe   +   CuSO4      FeSO4  +  Cu ↓ 

0,1   ←    0,1 

→ nFe = 0,1 mol → m = 0,1.56 = 5,6 gam 

→ Đáp án C 

Câu 27:  

Ta có: nCu = 
6,4

0,1mol
64

   

Phương trình hóa học: 
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Cu    +    2H2SO4(đ) 
t   CuSO4  +   SO2 ↑  +  2H2O 

0,1                                      →                0,1 

→ 
2 2SO SOn 0,1 mol V n.22,4 0,1.22,4 2,24(L) V 2,24         

→ Đáp án A 

Câu 28:  

Fe2(SO4)3: sắt (III) sunfat 

FeSO4: sắt (II) sunfat 

Fe(OH)3: sắt (III) hiđroxit 

Fe2O3: sắt (III) oxit 

→ Đáp án B 

Câu 29:  

FeCl2   +   2NaOH     Fe(OH)2 ↓  +  2NaCl 

CuSO4 +   2NaOH     Cu(OH)2 ↓  +  Na2SO4 

Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH l{ 2. 

→ Đáp án B 

Câu 30: 

Ion Cu2+ không bị khử bởi kim loại có tính khử yếu hơn kim loại Cu. 

Dựa v{o d~y điện hóa của kim loại, tính khử của c|c kim loại được sắp xếp theo chiều 

giảm dần như sau: Mg Zn Fe Cu Ag 

→ Trong dung dịch, ion Cu2+ không bị khử bởi Ag. 

Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+ 

Mg + Cu2+ → Mg2+  +  Cu ↓ 

Fe + Cu2+ → Fe2+  +  Cu ↓ 

→ Đáp án B 
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